


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN ĐÀ NẴNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: 1A4
Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Ngọc Bích
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp cũ
NH 25-26
	SĐT liên hệ
	Chỗ ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Hoàng
	08/10/2015
	
	C1A1
	0986400316
	Tổ dân phố Xuân Diệm,  Phường Điện Bàn Bắc, Thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Văn Phú Thiên Bảo
	08/5/2019
	
	C1A1
	0937998512
	H22/15 kiệt 21 Nguyễn Như Hạnh, Tổ 10, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Trần Minh Khang
	23/11/2019
	
	C1A1
	0905147073
	K32/12 Đường 3/2, Tổ 38, Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Nguyễn Hà Phương Anh
	
	22/8/2016
	C1A1
	0935836028
	K143/19A Nguyễn Chí Thanh, Tổ 18, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Nguyễn Linh Nhi
	
	28/10/2017
	C1A1
	0901997941
	18 Bầu Gia Thượng 2, Tổ 51, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	
	23/12/2019
	MN2
	0902886711
	Tổ 87 An Cư
	

	7
	Cao Nguyễn Khánh Vy
	
	24/05/2015
	MN2
	0901170471
	30 Lê Độ
	

	8
	Phan Hồng Lộc
	02/10/2020
	
	
	0777837727
	43/3 Hoàng Văn Thụ
	Mới

	9
	Nguyễn Phan Diệp Chi
	
	24/10/2019
	
	0905124303
0367996459
	407/14 Phan Châu Trinh
	Mới

	10
	Lê Trường Giang
	30/6/2019
	
	
	0905229458
	128 Nguyễn Tư Giản
	Mới

	11
	Lê Minh Trí
	18/6/2019
	
	
	0905985522
0905949645
	K02/23 Nguyễn Thế Lộc
	Mới

	12
	Đặng Hoàng Phát
	12/11/2019
	
	
	0914222454
	94 Mai Am
	Đã chuyển qua trường chính. 

	13
	Nguyễn Hoàng Tịnh Phúc
	
	15/02/2018
	
	0905833315
	K334/39 Đống Đa
	Mới

	14
	Lê Quốc Bảo
	1/12/2020
	
	
	0984644557
0349846820
	Tổ 26 phường Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng
	Mới


Danh sách gồm có 14 học sinh.
	

Người lập 





Đinh Thị Diễm Phúc
	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Trương Thị Ngọc Hà





	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN ĐÀ NẴNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: 1A5
Giáo viên chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp cũ
NH 25-26
	SĐT liên hệ
	Chỗ ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Đặng Thị Lan Nhi
	
	01/10/2015
	C1A2
	0708077027
	69/19 Trần Khánh Dư, Tổ 04, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Lê Hữu Thắng
	18/01/2014
	
	C1A2
	0905777051
	122 Nhân Hòa 8, Tổ 12, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Hồ Nguyễn Tường My
	
	26/08/2016
	C1A2
	0905878452
	48 Phạm Công Trứ, Tổ 14, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Nguyễn Thị Thảo Quyên
	
	25/08/2014
	C1A2
	0352014828
	K55/37 Thành Vinh 2, Tổ 36, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Chu Bảo Hân
	
	01/02/2019
	C1A2
	0984275993
	23 An Hải 6, Tổ 57, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Nguyễn Văn Thịnh Hưng
	23/7/2018
	
	C1A2
	0346284886
	K61/H23/05 Nguyễn Phú Hường, Tổ 3, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	

	7
	Phạm Huỳnh Gia Phú
	26/8/2018
	
	MN2
	0935855437
	50 Tăng Bạc Hổ
	

	8
	Mai Lê Lam Thiên
	
	03/05/2020
	MN2
	0905949095
	109/5 Dương Đình Nghệ
	

	9
	Nguyễn Đình Nghĩa
	09/7/2019
	
	
	0935718017
	Tổ dân phố Hòa Thuận, Phường Bàn Thạch, Đà Nẵng
	Mới

	10
	Lưu Minh Hoàng
	04/12/2019
	
	
	0777415559
0905782218
	Tổ 1 Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Xuân
	Mới

	11
	Văn Hoài An
	
	06/3/2018
	
	0906557556
0905438907
	19/6 Phước Hòa 5
	Mới

	12
	Lê Trần Minh Khang
	12/9/2018
	
	
	0911848168
0931127111
	204/29 Hải Phòng
	Mới

	13
	Đỗ Ngọc Thảo An
	
	25/8/2018
	
	0908859716
0905656574
	510/7 Ông Ích Khiêm
	Mới


Danh sách gồm có 13 học sinh.
	

Người lập 





Đinh Thị Diễm Phúc
	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Trương Thị Ngọc Hà





[bookmark: _GoBack]

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN ĐÀ NẴNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: 1B4
Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Thu Lệ 
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp cũ
NH 25-26
	SĐT liên hệ
	Chỗ ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Trần Trung Kiên
	24/5/2018
	
	C1B
	0935002028
	526 Trưng Nữ Vương, tổ 19, Phường Hòa Cường , Thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Nguyễn Hoàng Phương Thảo
	
	23/3/2012
	C1A1
	0905540045
	K 245/ 8 Lê Duẩn, Tổ 13, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Nguyễn Thị Bảo Nhi
	
	10/8/2013
	C1A1
	0708146735
	chung cư CT05 Phong Bắc, Tổ 66, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	

	4
	Ngô Ngân Giang
	
	05/02/2015
	C1A1
	0842352234
	K2/3 Tôn Thất Đạm, Tổ 39 Xuân Hà, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
	

	5
	Lê Đức Anh Khoa
	24/11/2015
	
	C1A1
	0934888185
	120 Đỗ Thúc Tịnh, Tổ 44, Phường Cẩm Lệ,Thành phố Đà Nẵng
	

	6
	Phan Gia Hân
	
	19/11/2018
	C1A1
	0935786540
	Kiệt 90/65 Nguyễn Phan Vinh, Tổ 66, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
	

	7
	Nguyễn Đăng Khoa
	03/5/2018
	
	C1A1
	0906101620
	223/53 Ông Ích Khiêm, Tổ 3, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	

	8
	Trần Bá Dương
	16/8/2017
	
	C1A2
	0934905927
	K90/26 Nguyễn Phan Vinh, Tổ 69, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
	

	9
	Nguyễn Văn Duy Khang
	05/4/2018
	
	C1A2
	0905079910
	108 Lý Đạo Hành, Tổ 68, phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
	

	10
	Hoàng Long
	18/09/2016
	
	C1A2
	0905854075
	39/3 Nguyễn Thái Học, Tổ 8, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	

	11
	Lê Đoàn Công Duy
	16/9/2015
	
	C1A2
	0901173317
	K 35/1 Hà Thị Thân, Tổ 21A,  Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng
	

	12
	Phan Hồng Phát
	02/10/2020
	
	
	0777837727
	43/3 Hoàng Văn Thụ
	Mới


Danh sách gồm có 12 học sinh.
	

Người lập 





Đinh Thị Diễm Phúc
	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Trương Thị Ngọc Hà
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DDANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: 1B5
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thảo
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp cũ
NH 25-26
	SĐT liên hệ
	Chỗ ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Phạm Lương Hữu Minh
	11/01/2015
	
	C1A1
	0905720484
	300 Ngô Quyền, Tổ 47, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Nguyễn Gia Huy
	20/02/2017
	
	C1A2
	0779071224
	12 Nại Hiên Đông 2,Tổ 23, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Hoàng Phúc Hưng
	12/7/2014
	
	C1B
	0907589589
	147 Nguyễn Lộ Trạch - Hòa Cường- Tp Đà Nẵng
	

	4
	Nguyễn Gia Bảo Hưng
	10/5/2013
	
	C1B
	0796703627
	Tổ 5 thôn Phú Hòa 1 - Xã Bà nà  - Thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Phan Tấn Chánh
	18/3/2014
	
	C1B
	0918606007
	Kiệt 16 Tô Hiến Thành, Tổ 21,  Phường An Hải 
	

	6
	Đỗ Quang Hiển
	29/4/2017
	
	C1B
	0935290417
	Thôn Phú Trung , xã Đại Lộc , Tp Đà Nẵng
	

	7
	Trần Thanh Hạnh Phúc
	
	10/4/2015
	C1B
	0399066706
	139/21 Ngô Quyền, Phường Mân Thái  Thành phố Đà Nẵng
	

	8
	Huỳnh Hạ My
	
	21/02/2017
	C1B
	0365267668
	503 Trưng Nữ Vương
	CSDL C3

	9
	Trần Khôi Nguyên
	08/4/2019
	
	
	0905960069
0937857785
	50 Lê Đình Dương
	Mới

	10
	Lê Vũ Hạ Vi
	
	28/8/2017
	
	0932765450
0905085254
	09 Trương Hán Siêu
	Mới

	11
	Huỳnh Phong
	18/7/2013
	
	
	0382235949
0932436345
	41 Trần Huấn
	Mới

	12
	Trần Châu Minh Hoan
	02/3/2011
	
	
	0913863978
	K244/12 Tôn Đức Thắng
	Mới


Danh sách gồm có 12 học sinh.
	

Người lập 





Đinh Thị Diễm Phúc
	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Trương Thị Ngọc Hà









	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN ĐÀ NẴNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: 1B6
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Hương
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp cũ
NH 25-26
	SĐT liên hệ
	Chỗ ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Lê Công Anh Hào
	19/4/2015
	
	C1C
	0905908512
	Đường Số 38, Tổ dân phố Tân Khai,  Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Nguyễn Đại Quốc
	04/4/2016
	
	C1C
	0975621417
	Thôn Miếu Bông, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Trần Thị Thùy Dương
	
	07/4/2014
	C1B
	0355293797
	Số 120, đường Nguyễn Đóa, phường Hòa Xuân,  TP Đà Nẵng
	

	4
	Nguyễn Hoàng Bách
	04/2/2011
	
	C1B
	0914162609
	K 15/ 12 Chu Văn An, Phường Hòa Cường  Thành phố Đà Nẵng
	

	5
	Trần Mỹ Anh
	
	06/10/2012
	C1B
	0909400081
	15 Triệu Việt Vương, Phường An Hải , TP Đà Nẵng
	

	6
	Vũ Lê Anh Khoa
	28/5/2013
	
	C1B
	0944440333
	Tổ 50 , Vĩnh Trung , Thanh Khê .Thành phố TP Đà Nẵng
	

	7
	Nguyễn Vạn Phúc
	05/3/2018
	
	C1B
	0909875483
	Tổ 30  K2667/H331/N4/6 Ngô Quyền, TP Đà Nẵng
	

	8
	Lê Hoàng Kim Tiên
	
	12/01/2016
	C1B
	0905959124
	Tổ 76 chung cư CI Đường Lê Văn Đức, TP Đà Nẵng
	

	9
	Nguyễn Khắc Thành
	25/4/2019
	
	
	0932419179
	169/101 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Mới

	10
	Trần Phơng Linh
	
	06/10/2017
	
	0382567368
0786219022
	19/20 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng
	Mới

	11
	Nguyễn Lê Chấn Phong
	03/3/2019
	
	
	0786155985
	76/6 Lương Thế Vinh, TP Đà Nẵng
	Mới

	12
	Trần Quốc Huy
	30/11/2006
	
	KN1A
	0935113289
	K240/ 3 Núi Thành, TP Đà Nẵng
	

	13
	Phạm Lê Hoàng Anh
	22/12/2018
	
	
	0901125793
	K322/2 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
	Mới


Danh sách gồm có 13 học sinh.


	

Người lập 





Đinh Thị Diễm Phúc
	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Trương Thị Ngọc Hà











